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ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ
HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2020 – 2021
MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện, nếu có)
a) Fe      +   Cl2            ?
b) Fe(OH)3                  ?    +      ?
c) NaOH   +  HCl        ?    +      ?
d) CO2  +  Ca(OH)2     ?     +     ?
Câu 2: (2,0 điểm)
Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:
HCl, NaCl, KOH, Na2SO4
Câu 3: (1,0 điểm)
Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ ba trong vỏ Trái Đất và có nhiều ứng dụng trong đời sống; sản xuất. Dựa vào tính chất nào của nhôm mà nhôm được dùng trong công nghiệp chế tạo ô tô, máy bay, tàu vũ trụ…?
Câu 4: (2,0 điểm)
Cho các kim loại sau: Cu, Fe, Al, Ag
1. Hãy sắp xếp các kim loại trên theo thứ tự mức độ hoạt động hóa học tăng dần?
1. Kim loại nào tác dụng với dung dịch axit clohidric HCl? Viết phương trình hóa học xảy ra?
Câu 5: (3,0 điểm)
Hòa tan vừa đủ 4 gam Magie oxit MgO vào dung dịch axit clohidric HCl 2M thu được dung dịch A
1. Tính khối lượng muối thu được
1. Tính thể tích dung dịch axit cần dùng
1. Cho toàn bộ dung dịch muối A ở trên tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH thu được dung dịch muối B và kết tủa. Tính nồng độ mol của dung dịch muối B sau phản ứng.

Cho  Mg=24		O=16		Cl=35,5		H=1		Na=23
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Câu 1: (2,0 điểm) to

a) 2Fe         +  3Cl2          2FeCl3to

b) 2Fe(OH)3     Fe2O3   + 3H2O
c) NaOH   +  HCl            NaCl        +   H2O
d) CO2      +  Ca(OH)2   CaCO3  +   H2O
Mỗi phương trình đúng 0,5 điểm
Thiếu cân bằng -1/2 điểm
Câu 2: (2,0 điểm) Dùng quỳ tím để nhận biết
1. Qùy tím hóa xanh là KOH					              0,5 điểm
1. Quỳ tím hóa đỏ là HCl			            			    0,5 điểm
1. Qùy tím không đổi màu là NaCl, Na2SO4				    0,25 điểm
Cho dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm làm quỳ tím không đổi màu trên
1. Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4, còn lại là NaCl0,25 điểm
BaCl2 + Na2SO4   BaSO4 + 2NaCl			                          0,5 điểm	
Câu 3: (1,0 điểm)
1. Nhôm là kim loại nhẹ							0,5 điểm
1. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước			0,5 điểm
Câu 4: (2,0 điểm) 
1. Ag, Cu, Fe, Al								1,0 điểm
1. Kim loại tác dụng với dung dịch axit HCl: Fe, Al
Fe  +  2HCl   FeCl2   +   H2						0,5 điểm
	2Al  + 6HCl  2AlCl3 + 3H2						0,5 điểm
Câu 5: (3,0 điểm)
1. nMgO = 4/40 = 0,1 mol							0,25 điểm
MgO  + 2HCl  MgCl2  + H2O						0,5 điểm
0,1         0,2          0,1           0,1						0,25 điểm
 	mMgCl2 = n.M = 0,1 x (24+35,5x2) = 9,5 gam			0,5 điểm
1. VHCl= n/CM = 0,2/2 =0,1 lít						0,5 điểm
1. MgCl2  +  2NaOH  Mg(OH)2 + 2NaCl				0,5 điểm
0,1                                                    0,2				
Vdd sau phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 lít					0,25 điểm
CM = n/V = 0,2/0,2 = 1M						0,25 điểm
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